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TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH NƠI CẤP

GHI

 CHÚ

1 1 Nguyễn Văn Tiến Bảo Nam 02/09/1989 Tỉnh Khánh Hòa Chứng chỉ Bậc 3
Đại học Sư Phạm

TP.HCM

2 2 Đỗ Võ Công Nguyên Nam 02/06/1976 Tỉnh Gia Lai Cử nhân Anh văn
Đại học Công nghệ và 

quản lý Hữu Nghị

3 3 Ngô Thị Thảo Nữ 21/02/1975 Tỉnh Vĩnh Long Liguaskill B1 ASPECT CENTER

4 1 Lê Xuân Nhàn Nam 10/11/1977 Tỉnh Bình Định Chứng chỉ B1 Đại học Ngân Hàng

5 2 Nguyễn Ngọc Nghĩa Nam 08/10/1981  Thừa Thiên Huế Chứng chỉ B1 Đại học Trà Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       

              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2021  

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

PHẠM NGỌC THẠCH

CHUYÊN NGÀNH  CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH   (02)

CHỨNG CHỈ

CHUYÊN NGÀNH  CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH            (03)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

ĐƯỢC MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ 

 ĐỐI TƯỢNG CHUYÊN KHOA II
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6 1 Thạch Văn Toàn Nam 15/12/1982 Tỉnh Trà Vinh Chứng chỉ B2 Đại học Ngân Hàng

7 1 Nguyễn Văn Dung Nam 01/01/1969 Tỉnh Khánh Hòa

English 

Language

Proficiency

B1 Đại học Trà Vinh

8 2 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 27/02/1977 Tỉnh Bến Tre Cử nhân Anh văn Đại học Đồng Tháp

9 3 Ngô Thị Thanh Tú Nữ 04/10/1977 Thành phố Cần Thơ Chứng chỉ Bậc 4 Đại học Cần Thơ

10 1 Võ Loan Anh Nữ 21/11/1983 Tỉnh Tiền Giang Chứng chỉ Bậc 4 Đại học Cần Thơ

11 2 Trịnh Phượng Kiều Nữ 09/12/1987
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Bậc 4

Đại học Sư Phạm

TP.HCM

12 3 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 16/09/1984 Tỉnh Lâm Đồng Chứng chỉ Bậc 4 Đại học Văn Lang

13 4 Nguyễn Thị Hồng Thiện Nữ 13/08/1980 Tỉnh An Giang Chứng chỉ Bậc 4 Đại học Văn Lang

14 5 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 15/09/1975 Tỉnh Tây Ninh Chứng chỉ Bậc 3 Đại học Văn Lang

CHUYÊN NGÀNH  NHI KHOA                                 (05)

CHUYÊN NGÀNH  NHÃN KHOA                              (03)

CHUYÊN NGÀNH  DA LIỄU                                     (01)
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15 1 Nguyễn Quốc Toàn Nam 20/09/1983 Phú Khánh Cử nhân Anh văn Đại học Huế

16 1 Nguyễn Vũ Đạt Nam 20/10/1986 TPHCM Chứng chỉ B2
Đại học Sư Phạm

TP.HCM

17 2 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 19/11/1982 Tỉnh Đồng Nai Chứng chỉ B1
Đại học Sư Phạm

TP.HCM

18 3 Nguyễn Thị Hồng Hoa Nữ 18/10/1972 Tỉnh Phú Yên Cử nhân Anh văn
Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn

19 4 Trịnh Thị Thanh Ngân Nữ 25/10/1984 Tỉnh Đồng Tháp Chứng chỉ B1 Đại học Sài Gòn

20 5 Lê Minh Trí Nam 01/01/1992
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ B2 Đại học Sư Phạm

21 6 Lê Anh Tuấn Nam 09/07/1983
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Nga

22 1 Thân Trọng Hà Nam 01/11/1981 Tỉnh Quảng Nam Chứng chỉ B1 Đại học Sài Gòn

CHUYÊN NGÀNH  NGOẠI TỔNG QUÁT                  (01)

CHUYÊN NGÀNH  NỘI TIM MẠCH                         (06)

CHUYÊN NGÀNH  NỘI TỔNG QUÁT                     (06)

Tốt nghiệp  Thạc sĩ 

Page 3 of 12



STT
STT

CN
HỌ             VÀ TÊN

GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH NƠI CẤP

GHI

 CHÚ
CHỨNG CHỈ

23 2 Nguyễn Tùng Lâm Nam 28/06/1989
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ B1

Đại học Sư Phạm

TP.HCM

24 3 Đoàn Công Minh Nam 03/10/1987
Thành phố 

Hồ Chí Minh
DELF B1 Bộ GDĐT Pháp

25 4 Trần Minh Sang Nam 09/10/1988 Tỉnh Trà Vinh Cử nhân Anh văn
Đại học Mở

Hà Nội

26 5 Nguyễn Duy Thạch Nam 01/09/1977
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Bỉ

27 6 Nguyễn Thị Huyền Trâm Nữ 19/05/1981 Đồng Tháp Chứng chỉ B1
Đại học Sư Phạm

TP.HCM

28 1 Nguyễn Thành Đạt Nam 15/04/1974
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ B1 Đại học Văn Lang

29 2 Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa Nữ 18/04/1988 Tỉnh Bình Định Chứng chỉ B1 Đại học Trà Vinh

30 3 Nguyễn Hồng Đào Quốc Hưng Nam 29/07/1978 Tỉnh Long An Chứng chỉ B1 Đại học Trà Vinh

31 4 Phan Chung Thùy Lynh Nữ 04/10/1971 Đồng Nai Cử nhân Anh văn Đại học Đà Nẵng

32 5 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 16/04/1973 Tỉnh Đồng Tháp Cử nhân Anh văn Đại học Đà Nẵng

33 6 Trịnh Đình Thế Nguyên Nam 21/05/1977
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ B1 Đại học Văn Lang

34 7 Nguyễn Vạn Hồng Quân Nữ 25/03/1978
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ B1 Đại học Trà Vinh

35 8 Phạm Thị Ngọc Quyên Nữ 04/01/1984
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ B1 Đại học Văn Lang

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ Y TẾ                           (08)

Tốt nghiệp Thạc sĩ 
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36 1 Hoàng Lê Minh Hiền Nữ 06/02/1979
Thành phố 

Hồ Chí Minh

English 

Language

Proficiency

B2 Đại học Trà Vinh

37 2 Trần Quế Lâm Nam 05/02/1971 Tỉnh Hưng Yên

English 

Language

Proficiency

B1 Đại học Trà Vinh

38 1 Nguyễn Kiều Diễm Nữ 29/04/1986
Thành phố 

Hồ Chí Minh
IELTS B2 British Coucil

39 2 Bùi Thị Thanh Hiền Nữ 23/03/1980 Tỉnh Khánh Hòa Chứng chỉ Bậc 3 Đại học Huế

40 3 Phạm Thành Huy Nam 22/05/1988
Thành phố 

Hồ Chí Minh
DELF B2 Bộ GDĐT Pháp

41 4 Thái Phan Hưng Nam 11/01/1987
Thành phố 

Hồ Chí Minh
DELF B1 Bộ GDĐT Pháp

42 5 Phạm Thị Mai Nữ 27/12/1986
Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
Chứng chỉ B1 Cambrigde Assesment

43 6 Dương Đỗ Hoài Nam Nam 07/11/1979
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Bậc 3 Đại học Sài Gòn

44 7 Ngô Thạnh Phát Nam 08/02/1992 Tỉnh Long An Chứng chỉ Bậc 3 Đại học Sài Gòn

45 8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/02/1982
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Bậc 3

Đại học Sư Phạm

TP.HCM

46 9 Nguyễn Xuân Trí Nam 19/09/1988 Tỉnh Vĩnh Long IELTS 5.0 British Coucil

CHUYÊN NGÀNH  SẢN PHỤ KHOA                        (02)

CHUYÊN NGÀNH  TAI MŨI HỌNG                          (09)
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47 1 Tăng Ngọc Phương Lộc Nữ 31/05/1985
Thành phố 

Hồ Chí Minh
DELF B2 Bộ GDĐT Pháp

48 1 Võ Thị Ngọc Trâm Nữ 23/05/1987
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Bậc 3 Đại học Sài Gòn

49 2 Đoàn Thanh Vinh Nam 17/09/1990
Thành phố 

Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Bậc 3 Đại học Sài Gòn

Danh sách này có 49 thí sinh được miễn thi môn Ngoại Ngữ./.

CHUYÊN NGÀNH  THẦN KINH                               (01)

CHUYÊN NGÀNH  UNG BƯỚU                                 (02)

             (đã ký)

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp
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